
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I (CẬP NHẬT LẦN 7) NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 9/9/2019

Thứ Buổi Tiết
My Loan Thông Phước M.Nhật Hưng T.Hòa T.Mai Hòa Diệp Vũ

Toán

1
2
3 9/8 8/4 7/10 8/2 8/9
4 9/8 8/5 9/5 7/10 6/10 9/7
5 8/5 8/1 6/10 9/7

S

1 6/5 7/2
2 6/6 7/7 6/1 7/6
3 7/4 7/7 6/9
4 6/9
5

2

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

3

C

1 9/2 8/4 7/9 9/5 9/7
2 9/2 8/4 7/9 9/5 9/9
3 8/7 9/4 9/1 9/9
4 8/7 9/6 9/3 6/9 8/9
5 9/6 9/3 6/9 8/9

S

1 7/5 7/8 6/2
2 7/5 7/2 7/8 7/10 6/2 6/3 8/9
3 6/6 7/2 6/8 6/3 8/9
4 6/6 7/7 7/3 7/1 6/8 6/4
5 6/5 7/7 7/3 7/6 6/10 6/4

4

C

1 9/4 8/8 8/3
2 9/4 8/8 9/1 8/3
3 9/1
4 9/6 8/5 9/3
5 9/6 8/5 9/5

S

1 6/6 7/8 6/2
2 7/5 7/8 6/7 6/2
3 7/5 6/7 6/8
4 6/5 8/8 6/1 6/8
5 7/4 8/8 6/1 6/10

5

C

1 7/9 9/1 8/3 8/2 9/7
2 9/2 7/9 8/3 7/10 9/9
3 9/2 9/4 8/1 7/10 9/9
4 9/8 8/4 9/3 8/6 6/9 6/10 8/9
5 9/8 8/6 6/9 6/10

S

1 7/4 7/2 7/6 6/3
2 7/4 7/9 6/1 7/6 6/3
3 6/5 7/9 6/7 7/1 6/4
4 6/7 7/10 6/4
5

6

C

1 8/7 8/8 8/1 8/6 8/2
2 8/7 8/8 8/1 8/6 8/2
3
4
5

S

1 7/3 7/1
2 7/3 7/1
3
4
5

7

C

, ngày 6 tháng 9 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG


